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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
16/10
	Sáng
	1
	19
	HĐTN
	SKT. Tuyên truyền giới thiệu sách
	Tư liệu

	
	
	2
	31
	Toán
	Bài 15. Luyện tập chung  – Tiết 1
	BGĐT

	
	
	3
	43
	TV ( Đọc)
	Bàn tay cô giáo
	BGĐT

	
	
	4
	44
	TV( N-N)
	Một giờ học thú vị
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	7
	Đạo đức
	Quan tâm hàng xóm láng giềng – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	6
	25
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	13
	TATC
	Unit 3 part 1 (hướng dẫn project 1)
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
17/10
	Sáng
	1
	7
	Tin học
	Làm việc với máy tính
	

	
	
	2
	45
	TV( Viết)
	Nghe – viết: Nghe thầy đọc thơ
	BGĐT

	
	
	3
	13
	TNXH
	Truyền thống trường em – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	4
	32
	Toán
	Bài 15. Luyện tập chung - Tiết 2. Trò chơi
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	25
	Tiếng Anh
	Unit 2: My school - Lesson 2 – Tiết 3
	

	
	
	6
	13
	GDTC
	Động tác đi đều, đứng lại – Tiết 3
	

	
	
	7
	7
	Mĩ thuật
	Bài 2: Vui tết trung thu - Tiết 1
	

	
	
	8
	26
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Tư
18/10
	Sáng
	1
	33
	Toán
	Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng – Tiết 1
	BGĐT

	
	
	2
	26
	Tiếng Anh
	Unit 2: My school - Lesson 2 – Tiết 4
	

	
	
	3
	46
	TV( Đọc)
	Cuộc họp của chữ viết
	BGĐT

	
	
	4
	47
	TV(Viết )
	Ôn chữ hoa E, Ê
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	7
	Âm nhạc
	Nhạc cụ: Ma - ra - cat (Maracas)
	

	
	
	6
	20
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ứng xử với đồ cũ
	BGĐT

	
	
	7
	7
	GD NSTLVM
	Bài 1. Em lắng nghe
	

	
	
	8
	27
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Năm
19/10
	Sáng
	1
	48
	TV( LT1)

	Câu kể. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
	BGĐT

	
	
	2
	34
	Toán
	Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	3
	14
	GDTC
	Động tác đi đều, đứng lại – Tiết 4
	

	
	
	4
	27
	Tiếng Anh 
	Unit 2: My school - Lesson 2 – Tiết 5
	

	
	Chiều
	5
	7
	Công nghệ
	Sử dụng máy thu thanh- Tiết 1
	BGĐT

	
	
	6
	28
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	14
	TATC
	Review Units 0 - 2
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
20/10
	Sáng
	1
	7
	Toán- TA
	Unit 2:   3 - DIGIT NUMBERS
(Bài 2: Số có 3 chữ số)
	

	
	
	2
	49
	TV ( LT2)
	Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân
	BGĐT

	
	
	3
	35
	Toán
	Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
	BGĐT

	
	
	4
	14
	TNXH
	Giữ an toàn và vệ sinh ở trường  – Tiết 1
	BGĐT. Tư liệu nhà trg

	
	Chiều
	5
	28
	Tiếng Anh
	Unit 2: My school - Lesson 3 – Tiết 6
	

	
	
	6
	7
	Thư viện
	Đọc sách
	Truyện.

	
	
	7
	21
	HĐTN
	SHL theo CĐ: Phân loại đồ cũ
Nhận xét thi đua tuần 7  +  KH tuần 8
	Sổ thi đua



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 
	Ngày        tháng  10  năm 2023
Tổ trưởng




Đỗ Thị Thanh Thủy








                                                                             

                                      











                                                                           
                                                                                      

                                                                                             
